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1 Lương Hải Phong 21/06/2023 040223014239 Xóm Tân  Đức x Lương Đình Bách Làm ruộng Vũ Thị Nguyệt Công nhân 0973605405

2 Lê Hải An 10//11/2023 040323030863 Xóm Tân  Đức x Lê Quang Đạo Làm ruộng Trần Thị Hà Làm ruộng 0394256772

3 Trần Lương Thuận Thiên 21/06/2023 040323013346 Xóm Tân  Đức x Trần Văn Hoan Làm ruộng Lương Thị Yến Y tá 0985142545

4 Nguyễn Thị Phương Thảo 10//11/2023 040323030162 Xóm Tân  Đức x Nguyễn Văn Hùng Công nhân Trần Thị Dung Làm ruộng 0395947324

5 Phan Thanh Tú 03/01/2023 040323001141 Xóm Tân  Đức x Phan Quang Sanh Công nhân Phan Thị Hồng Vân Làm ruộng 0329034809

6 Phan Tấn Khải 01/12/2023 040223039713 Xóm Tân  Đức x Phan Văn Biển Làm ruộng Phan Thị  Sương My Làm ruộng 0964333564

7 Trần Như Ý 07/09/2023 040323024690 Xóm Tân  Đức x Trần Văn Hội Làm ruộng Ngô Thị Nghiêm Làm ruộng 0961069751

8 Phan Tiến Phát 11/10/2023 040223035039 Xóm Tân  Đức x Phan Văn Đức Làm ruộng Nguyễn Thị Thắm Làm ruộng 0971703787

9 Phan Thảo Ngân 26/11/2023 040323031185 Xóm Tân  Đức x Phan Văn Tới Công nhân Đàm Thị Loan Làm ruộng 0976327534

10 Phan Văn Hiệp 02/01/2023 040223000375 Xóm Tân  Đức x Phan Thi Thương Làm ruộng 0335047982

11 Trần Quang Huy 25/12/2023 040223041860 Xóm Tân  Đức Trần Văn Trọng Công nhân Hoàng Thị Ly Công nhân 0363567396

12 Phan Ánh Dương 26/10/2023 040323030170 Xóm Tân  Đức x Phan Văn Nhưng Cán bộ xóm Nguyễn Thị Hằng Làm ruộng 0972480858

13 Phan Hải Tú 03/11/2023 040323030161 Xóm Tân  Đức x Phan Văn Hiếu Làm ruộng Lương Thị Thắng Kế toán 0986973409

14 Trần Thị Hà My 19/11/2023 040323030743 Xóm Tân  Đức x Trần Văn Hùng Làm ruộng Vũ Thị Định Làm ruộng 0974140053

15 Bùi Trọng Phong 28/12/2023 040223040647 Xóm Tân  Nam x Bùi Văn Tuấn Làm ruộng Phạm Thị Nghĩa Làm ruộng 0978810059

16 Bùi Xuân Hiếu 16/10/2023 040223035596 Xóm Tân  Nam x Bùi Xuân Huỳnh Công nhân Trần Thị Hằng Làm ruộng 0346792498

17 Trần Hà Vy 22/05/2023 040323014496 Xóm Tân  Nam x Trần Quốc Thắng Làm ruộng Đinh Thị Hà Làm ruộng 0388908558

18 Phan Thị Phương Thảo 23/12/2023 040323034164 Xóm Tân  Nam x Phan Văn Mạnh Làm ruộng Đinh Thị Minh Thư Giáo viên 0985524526

19 Đinh Tiến Hưng 10/03/2023 040223006392 Xóm Tân  Nam x Đinh Viết Thành Làm ruộng Phan Thị Đức Làm ruộng 0975581926

20 Nguyễn Tuấn Khang 03/11/2023 040223038045 Xóm Tân  Nam x Nguyễn Xuân Dũng Làm ruộng Đặng Thị Như Làm ruộng 0302832794

21 Trần Khánh Chi 01/11/2023 040323029581 Xóm Tân  Nam x Trần Xuân Phú Làm ruộng Đinh Thị Huyền Làm ruộng 0353413532

22 Đinh Thị Thu Hằng 04/12/2023 014323009464 Xóm Tân  Nam x Đinh Viết Quý Làm ruộng Phan Thị Hảo Làm ruộng 0898921942

23 Phan Tuệ Minh 29/08/2023 Xóm Tân Nam x Phan Văn Thân Làm ruộng 

24 Đinh Phương Trang 24/10/2023 040323030891 Xóm Tân  Nam x Đinh Viết Toán Làm ruộng Thái Thị Thủy Làm ruộng 0333859862

25 Đinh Khánh Hưng 03/08/2023 40223027520 Xóm Tân  Nam x Đinh Viết Hòa Làm ruộng Nguyễn Thị Cường Làm ruộng 0989259882

26 Nguyễn Quốc Đại 22/03/2023 040223006337 Xóm Tân  Thư x Nguyễn Xuân Phúc Làm ruộng Phan Thị Dung Làm ruộng 0969033698

27 Phan Văn Minh Khang 15/10/2023 040223033038 Xóm Tân  Thư x Phan Văn Dũng Làm ruộng Trần Thị Sương Công nhân 0329287813

28 Nguyễn Ngọc Anh Thư 30/10/2023 040323029504 Xóm Tân  Thư x Nguyễn Văn Hưng Công nhân Phạm Thị Thương Làm ruộng 0392919139

29 Đinh Thị Vân Anh 12/10/2023 040323026454 Xóm Tân  Thư x Đinh Viết Mạnh Làm ruộng Nguyễn Thị Niên Làm ruộng 0399447076
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30 Phan Văn Trai 09/10/2023 040223031452 Xóm Tân  Thư x Phan Văn Hùng Làm ruộng Nguyễn Thị Thuỷ Công nhân 0961971625

31 Đinh  Hải Ngân 16/12/2023 040323034749 Xóm Tân  Thư x Đinh Viết  Vàng Công nhân Nguyễn Thị Hằng Công nhân 0934314785

32 Nguyễn Thảo Diệp 01/04/2023 040323007672 Xóm Tân  Thư x Nguyễn Xuân Trung Làm ruộng Đặng Thị Thảo Làm ruộng 0982706776

33 Phan Khả Ngân 06/11/2023 040323029648 Xóm Tân  Thư x Phan Quốc Cường Làm ruộng Nguyễn Thị Cúc Làm ruộng 0869014304

34 Cao Minh Tuấn 04/11/2023 040223036568 Xóm Tân  Thư x Cao Văn Linh Làm ruộng Phan Thị Thoa Giáo viên 0968792537

35 Nguyễn Đức Minh Duy05/10/2023 040223032310 Xóm Tân  Thư x Nguyễn Đức Cảnh Làm ruộng Phạm Thị Lệ Xuân Công nhân 0945756628

36 Bùi Hửu Đức 15/11/2023 040223036861 Xóm Tân  Thư x Bùi Văn Linh Làm ruộng Phan Thị Nhân Làm ruộng 0972493346 C ngoại

37 Phan Thị Hà My 08/08/2023 040323019448 Xóm Tân  Thư x Phan Văn Tiến Làm ruộng Phan Thị Hồng Vân Làm ruộng 0966822872

38 Võ Thủy Tiên 01/08/2023 040323020963 Xóm Tân  Thư x Võ Văn Vinh Làm ruộng Hồ Thị Thanh Làm ruộng 0327011756

39 Nguyễn Minh Châu 04/02/2023 040323001917 Xóm Tân  Thư x Nguyễn Xuân Hồng Làm ruộng Nguyễn Thị Minh Tú Kế toán 0963005094 C ngoại

40 Nguyễn Ngọc Bảo Phương18/10/2023 040323027548 Xóm Tân  Thư x Nguyễn Xuân ThànhLàm ruộng Nguyễn Thị Bảo Làm ruộng 0789475790

41 Phan Đức Mạnh 27/10/2023 040223038930 Xóm Tân  Thư x Phan Văn Hải Làm ruộng Vi Thị Xuân Làm ruộng 0379023605

42 Phan Hoài An 15/11/2023 040323030807 Xóm Tân  Thư x Phan Văn Bình Làm ruộng Phan Thị Huyền Làm ruộng 0382037033

43 Nguyễn Nhật Hải 31/05/2023 040223012429 Xóm Tân  Thư x Nguyễn Xuân Hảo Làm ruộng Trần Thị Mơ Làm ruộng 0365406939

44 Phan Bá Vượng 19/07/2023 040223023022 Xóm Tân  Thư x Phan Tiến Lượng Công nhân Đồng Thị Lạc Công nhân 0983542656

45 Nguyễn Thảo Vy 406/08/2023 040322012241 Xóm Tân  Hòa Nguyễn Văn Thàn Công nhân Nguyễn Thị Quỳnh Công nhân

46 Nguyễn Ngọc Mai Anh 10/11/2023 040323030628 Xóm Tân  Hòa x Nguyễn Xuân TrườngLàm ruộng Nguyễn Thị Tân Làm ruộng 0972747070

47 Nguyễn Xuân Công 26/06/2023 040223013527 Xóm Tân  Hòa x Nguyễn Xuân Anh Làm ruộng Phạm Thị Mai Công nhân 0334290913

48 Nguyễn Tuấn Kiệt 07/06/2023 040223014235 Xóm Tân  Hòa x Nguyễn Xuân Dũng Đã Mất Nguyễn Thị Thu Hiếu Làm ruộng 0973596481

49 Nguyễn Đại Dũng 20/08/2023 040223026752 Xóm Tân  Hòa x Nguyễn Xuân Lệ Làm ruộng Lê Thị Huệ Làm ruộng 0983464675

50 Nguyễn Ngọc Băng 27/04/2023 040323010530 Xóm Tân  Hòa x Nguyễn Văn Khuônglái xe Lô Thị Ngọc Lan Giáo viên 0373994922

51 Nguyễn Hoàng Nam 09/09/2023 040223028261 Xóm Tân  Hòa x Nguyễn Xuân Biên Làm ruộng Trương Thị Hồng Mơ Làm ruộng 0986938541

52 Nguyễn Hạo Nhiên 28/03/2023 040223007235 Xóm Tân  Hòa x Nguyễn Xuân Lưu Công nhân Phan Thị Linh Làm ruộng 0707627516

53 Nguyễn Xuân Trọng 20/06/2023 Xóm Tân  Nam X Nguyễn Xuân Hai Xklđ Đinh Thị Quỳnh Xklđ 0989629588
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